Phụ lục 1

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NƯỚC NGOÀI MINH CHỨNG CHO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Stt
	Ngôn ngữ
	Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận
	Trình độ/Thang điểm

	1
	Tiếng Anh
	TOEFL iBT
	Từ 46 trở lên

	
	
	IELTS
	Từ 5.5 trở lên

	
	
	Cambridge Assessment English
	B2 First/B2 Business

Vantage/Linguaskill

Thang điểm: từ 160 trở lên

	2
	Tiếng Pháp
	CIEP/Alliance française diplomas
	TCF từ 400 trở lên

DELF B2 trở lên

Diplôme de Langue

	3
	Tiếng Đức
	Goethe -Institut
	Goethe- Zertifikat B2 trở lên

	
	
	The German TestDaF language certificate
	TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên

	4
	Tiếng Trung Quốc
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 4 trở lên

	5
	Tiếng Nhật
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N3 trở lên

	6
	Tiếng Nga
	ТРКИ - Тест по русскому
языку как иностранному
(TORFL - Test of Russian as a Foreign Language)
	TPKИ-2 trở lên

	7
	Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác
	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Từ bậc 4 trở lên


Phụ lục 2

	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------



  

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022
TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

1. Họ và tên thí sinh:

2. Giới tính (Nam/Nữ):

3. Ngày sinh:

4. Nơi sinh:

5. Nơi ở hiện nay:

6. Đối tượng xét tuyển (Cơ quan cử/Thí sinh tự do):

7. Năm bắt đầu công tác:


hiện là cán bộ (hợp đồng/biên chế):

8. Chức vụ, đơn vị, cơ quan công tác:
9. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ngành ĐKDT):

10. Văn bằng Đại học (Trường tốt nghiệp (TN))

Năm TN:

Loại TN:

Hệ đào tạo:

Ngành TN:

11. Văn bằng Cao học (Trường tốt nghiệp (TN))

Năm TN:

Loại TN:

Hệ đào tạo:

Ngành TN:

12. Văn bằng khác (nếu có):

13. Bổ túc kiến thức (nếu có):

14. Chuyên ngành dự tuyển:


Mã số
15. Địa chỉ liên hệ với thí sinh:

Điện thoại: 





e-mail:

Xác nhận của đơn vị hiện đang công tác    .............., ngày ........... tháng......... năm 20…………
Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: 





Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:

Quê quán:





Dân tộc:

Học vị cao nhất:




Năm đạt học vị:

Chức vụ, đơn vị công tác:

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại cơ quan:




Điện thoại nhà riêng:

Fax:







Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trung học chuyên nghiệp/Cao đẳng: (nếu có)

Hệ đào tạo:





Thời gian đào tạo:      /         đến         /

Nơi đào tạo:





Ngành học:

2. Đại học 

Hệ đào tạo:





Thời gian đào tạo:      /         đến         /

Nơi đào tạo:





Ngành học chuyên môn:

Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:

Người hướng dẫn:

Bằng đại học II: (nếu có)

Nơi đào tạo:





Thời gian đào tạo:
    /         đến       /

Ngành học chuyên môn:

Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp:

Ngày và nơi bảo vệ đồ án hoặc thi tốt nghiệp:

Người hướng dẫn:

3. Thạc sĩ: (nếu có)

Thời gian đào tạo:           /         đến         /

Ngành học chuyên môn:

Tên luận văn:

Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Người hướng dẫn:

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	


  IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN,

Bộ, ngành,

trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày         tháng         năm 20

Người khai ký tên


Phụ lục 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

THƯ GIỚI THIỆU

PHẦN I

Tên người dự tuyển


Tên người giới thiệu

…………………………………
………………………………………………

Chức vụ



Học hàm/học vị/năm phong/chuyên ngành/chức vụ

……………………………….
………………………………………………

Cơ quan công tác


Cơ quan công tác

…………………………………
………………………………………………

Địa chỉ, điện thoại, e-mail 

Địa chỉ, điện thoại, e-mail

…………………………………
………………………………………………

(Ghi chú: Người dự tuyển điền Phần I, sau đó đưa mẫu đơn này cho người giới thiệu). 

TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

(Đề cương nghiên cứu chi tiết của người dự thi phải được đưa cho người giới thiệu để người giới thiệu thực hiện Phần II)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN II


Người giới thiệu gửi kèm mẫu hướng dẫn này một thư giới thiệu được đánh máy trên giấy A4, để trong một phong bì, có niêm phong ký giáp lai phong bì, đưa lại người dự thi nộp kèm vào hồ sơ của người dự thi nộp cho cơ sở đào tạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nội dung thư giới thiệu xin làm rõ những điểm sau:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

e) Khả năng làm việc theo nhóm;

f) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
…….., ngày      tháng      năm 20…     
      Chữ ký của người giới thiệu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin gửi về: Bộ phận Sau đại học,  Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế tầng 4 nhà A3 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: Mr. Tùng 0904968679; Email: phongsdh.hvan@gmail.com.
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	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------



DANH MỤC 

Tạp chí Khoa học chuyên ngành được công nhận trong đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2021.

	TT
	Tên tạp chí
	Loại
	Cơ quan xuất bản

	1
	Di sản văn hóa
	T/c
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	2
	Thông báo khoa học (Nghiên cứu Âm nhạc)
	T/c
	Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

	3
	Văn hóa nghệ thuật
	T/c
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	4
	Nghiên cứu Văn hóa
	T/c
	Đại học Văn hóa Hà Nội

	5
	Nghiên cứu văn hóa dân gian
	T/c
	Viện Văn hóa dân gian

	6
	Dân tộc học
	T/c
	Viện dân tộc học

	7
	Diễn đàn văn nghệ Việt Nam
	T/c
	Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam

	8
	Tạp chí Khoa học
	T/c
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	9
	Tạp chí Khoa học xã hội VN
	T/c
	Viện Hàn lâm KHXH VN

	10
	Tạp chí lý luận phê bình văn học nghệ thuật
	T/c
	Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TW

	11
	Giáo dục âm nhạc
	T/c
	Học viện Âm nhạc QGVN

	12
	Nhạc Việt
	T/c
	Học viện Âm nhạc Huế


Phụ lục 6

MẪU ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU


1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.


Nên trình bày tổng quan về lĩnh vực dự định nghiên cứu, tình hình nghiên cứu liên quan trên thế giới và trong nước đã giải quyết được vấn đề gì, vấn đề gì còn tồn tại đang được đặt ra cần được giải quyết. 

2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.


- Mục tiêu nghiên cứu. 


- Nhiệm vụ nghiên cứu. 


3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo.


4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.


Cần làm rõ các vấn đề như:


- Phương pháp nghiên cứu. 


- Ý nghĩa khoa học của đề tài. 


- Hướng giải quyết. 


- Dự kiến kết quả nghiên cứu. 


- Cơ sở khoa học của những định hướng và nghiên cứu đó. 


- Thí sinh đã tiếp cận và làm được những gì trong các vấn đề nêu ra.


- Kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo


- Các chuyên đề tiến sĩ dự kiến thực hiện


- Chương mục dự kiến của luận án


5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…


6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.


7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).


8. Tài liệu tham khảo.

Mẫu trang bìa chính

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

__________

ĐỀ CƯƠNG

DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ÂM NHẠC HỌC NĂM 2021
     Tên đề tài:

                     “…………………………………………………………”

          Tên dự tuyển: 
          Cơ quan công tác:

HÀ NỘI, tháng …/20....


Mẫu trang bìa phụ

	BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

__________

ĐỀ CƯƠNG

DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ÂM NHẠC HỌC NĂM 2021
     Tên đề tài:

                     “…………………………………………………………”

           Chuyên ngành đào tạo:

           Mã số:

          Tên dự tuyển: 
          Cơ quan công tác:

HÀ NỘI, tháng …/20…


Phụ lục 7

BẢNG TÓM TẮT HỒ SƠ NGHIÊN CỨU SINH


Họ và tên:


Đơn vị công tác:

I. Bằng thạc sĩ chuyên ngành:

· Điểm tốt nghiệp chuyên ngành:

· Điểm trung bình môn học:

1. Trình độ ngoại ngữ: 

2. Thành tích nghiên cứu khoa học và bài báo:

· Số lượng bài báo liên quan đến để tài:

· Tên tạp chí đăng bài:

· Tóm tắt nội dung bài báo

· Số lượng đề tài cấp bộ hoặc cấp nhà nước đã được nghiệm thu: (tài liệu minh chứng)

· Tham gia từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng) 

· Chủ nhiệm từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng)

· Tham gia từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng)

· Chủ nhiệm từ 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu (tài liệu minh chứng)

· Đĩa nhạc đã phát hành (kèm quyết định và đĩa)

· Chương trình biểu diễn

· Hội thảo khoa học quốc tế (kèm kỷ yếu)

3. Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn:

· Thâm niên công tác (từ khi vào biên chế):

4. Ý kiến trong thư giới thiệu:

Họ và tên, chức danh người giới thiệu:

Điểm mạnh của thí sinh:

Điểm yếu của thí sinh:

II.   Điểm đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu:
1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

2. Tính logic và hệ thống của nội dung nghiên cứu đề tài

3. Tính khả thi của đề tài

4. Hiểu biết của thí sinh về đề tài

Phụ lục 8

	BỘ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN

----------------------------

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------



SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Mẫu 2C-BNV/2008, Ban hành kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

	Ảnh màu

(4 x 6 cm)
	1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 

2) Tên gọi khác:      

3) Sinh ngày: 

4) Nơi sinh: 

5) Quê quán: 

6) Dân tộc:                


7) Tôn giáo:             Không

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 

9) Nơi ở hiện nay:

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: 

11) Ngày tuyển dụng: 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: 

13) Công việc chính được giao: 

14) Ngạch công chức (viên chức):      , Mã ngạch:  

Bậc lương:     , Hệ số:     , Ngày hưởng:      

Phụ cấp chức vụ:        , Phụ cấp khác: ……

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:  

15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp    15.4-Quản lý nhà nước: Chuyên viên

15.5- Ngoại ngữ:         , 15.6-Tin học:  

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:       , Ngày chính thức:     

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:    

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:


19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất 


(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác:  

21) Khen thưởng:                        , 22) Kỷ luật:  

23) Tình trạng sức khoẻ:      , Chiều cao:      , Cân nặng:     kg, Nhóm máu: 

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: 


25) Số chứng minh nhân dân:                     Ngày cấp:       . 

26) Số sổ BHXH: 


27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............
28) Tóm tắt quá trình công tác
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....):  Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu: Không ?):  

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?:  .

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị- xã hội ...)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
	Tháng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	


32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

                                                              Hà Nội,  Ngày    tháng   năm  

	Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)
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